ĐỀ 14
I. Đọc - hiểu.
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Tôi trở về ngôi nhà chênh vênh giữa đồi vải thiều này để lắng nghe hoa vải nở [...]. Giấc ngủ nơi miền đồi đến nhẹ nhàng và dịu ngọt hương hoa. Tôi tỉnh dậy trước bình minh khi tiếng gà gáy vang, vỗ cánh phành phạch nhảy từ những cành vải xuống. Bước ra sân nhà, phía trước tôi là sắc hoa ngàn ngạt như một dòng sữa chảy dài dưới ánh nắng. Hoa vải đã nở. Từng chùm hoa li ti, hân hoan kết lại với nhau thành dải đăng ten phủ lên khắp đồi cây. Hơi đất đồi sỏi cũng được ướp vào hương hoa vải, hòa quyện vào nhau tạo nên không gian bạt ngàn, trong lành trước những giọt sương còn vương trên nhánh cỏ may... Đừng dại dột chạy nhảy vô tư vào đồi vải bạt ngàn ấy. Với miền hoa của giấc mơ ngào ngạt này, chủ vườn đã gọi đàn ong yêu hoa về thụ phấn cho vải và hút mật. Bao cánh ong vo ve thành bản hợp xướng cổ súy cho những cánh hoa nở rộn rã với đất trời. 

    (Trích Về quê vải, Thu Hà, Góc xanh khoảng trời, tr.147, NXB Văn học, 2013)

Câu 1. Theo đoạn trích, nhân vật “tôi” trở về ngôi nhà chênh vênh giữa đồi vải thiều để làm gì?

Câu 2. Nội dung chính của đoạn trích trên là gì?

Câu 3. Hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong câu văn: Bước ra sân nhà, phía trước tôi là sắc hoa ngàn ngạt như một dòng sữa chảy dài dưới ánh nắng.
Câu 4. Thông điệp mà tác giả gửi gắm qua đoạn trích trên là gì?

II. Tập làm văn

Câu 1. Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc - hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của lối sống hoà hợp với thiên nhiên. 
Câu 2: Viết bài văn trình bày cảm nhận về đoạn thơ sau:



Chân phải bước tới cha




Chân trái bước tới mẹ




Một bước chạm tiếng nói




Hai bước tới tiếng cười




Người đồng mình yêu lắm con ơi 




Đan lờ cài nan hoa 




Vách nhà ken câu hát 




Rừng cho hoa 




Con đường cho những tấm lòng…

(Trích Nói với con, Y Phương, Ngữ văn 9, tập 2,
NXB Giáo dục Việt Nam 2015, trang 72)

GỢI Ý

	Câu
	Yêu cầu cần đạt

	
	I. Đọc – hiểu

	1
	-  Theo đoạn trích, nhân vật “tôi” trở về ngôi nhà chênh vênh giữa đồi vải thiều để lắng nghe hoa vải nở.
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	- Nội dung chính: Cảm xúc bình yên, gần gũi, thân thương của nhân vật “tôi” khi được trở về ngắm khung cảnh vườn vải quê nhà.

	3
	- Biện pháp tu từ so sánh:  sắc hoa ngàn ngạt như một dòng sữa chảy dài dưới ánh nắng.

- Tác dụng: 

+ Làm cho cách diễn đạt của câu văn sinh động, gợi hình, gợi cảm, gây ấn tượng.

+ Nhấn mạnh, làm nổi bật cảm nhận, ấn tượng của nhân vật “tôi” về sắc hương hoa vải vườn nhà ngọt ngào, trong lành mà gắn bó, thân quen.

+ Thể hiện thái độ: Yêu mến, gắn bó tha thiết với thiên nhiên và cảnh vật quê hương.

	4
	- Yêu thiên nhiên, tôn trọng và sống hoà hợp với thiên nhiên.

- Yêu mến, gắn bó, trân trọng những vẻ đẹp bình dị của quê hương, đất nước.

- Sống có trách nhiệm, có ý thức xây dựng quê hương.

- Phê phán những hành vi làm tổn hại đến quê hương, đất nước.

	
	II. Làm văn

	1
	* Nêu vấn đề nghị luận: Ý nghĩa của lối sống hoà hợp với thiên nhiên.

* Triển khai vấn đề nghị luận:

- Sống hoà hợp với thiên nhiên là lối sống gần gũi, gắn bó, biết rung động trước vẻ đẹp của thiên nhiên, biết trân trọng, giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên.

- Ý nghĩa của lối sống hoà hợp với thiên nhiên: 

+ Là lối sống đẹp.

+ Giúp con người sống khoẻ mạnh, lạc quan, mang lại cho con người sự bình yên, thư thái trong tâm hồn.

+ Khơi nguồn cho những sáng tạo.

+ Góp phần bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống.

+…

- Phê phán những hành vi tàn phá thiên nhiên, huỷ hoại môi trường.

- Bài học nhận thức, hành động:

+ Nhận thức sâu sắc vai trò của thiên nhiên, ý nghĩa của lối sống hoà hợp với thiên nhiên.

+ Chia sẻ, tuyên truyền, làn toả tới mọi người cùng chung tay hành động để bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống.
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	I. Xác định vấn đề nghị luận
- Đoạn thơ là lời người cha nói với con về cội nguồn sinh dưỡng của mỗi con người: gia đình và quê hương.

II. Triển khai vấn đề nghị luận
1. Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm

- Giới thiệu khái quát về tác giả Y Phương, tác phẩm Nói với con. 

+ Y Phương là nhà thơ dân tộc Tày. Thơ ông thể hiện tâm hồn chân thật, mạnh mẽ và trong sáng, cách tư duy giàu hình ảnh của người miền núi.

+ Nói với con là một trong những bài thơ tiêu biểu viết về tình cảm gia đình ấm cúng, ca ngợi truyền thống cần cù, sức sống mạnh mẽ của quê hương và dân tộc.

- Giới thiệu hoàn cảnh ra đời, vị trí đoạn thơ trong mạch cảm xúc toàn bài.

+ Bài thơ Nói với con được viết năm 1980, năm năm sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Bao trùm lên toàn bộ bài thơ là tình cảm sâu nặng của người cha dành cho con. Đồng thời, bộc lộ tình yêu quê hương, xứ sở và lòng tự hào về Người đồng mình. 

+ Những dòng thơ đầu của bài thơ là những lời tâm tình của người cha với con về cảnh gia đình đầm ấm, yên vui và tình cảm yêu thương, đùm bọc của quê hương dành cho con.

2. Cảm nhận 

a. Người cha nói với con về tình cảm gia đình 



Chân phải bước tới cha



Chân trái bước tới mẹ



Một bước chạm tiếng nói



Hai bước tới tiếng cười

- Ngay từ những câu thơ đầu tiên, là hình ảnh đầm ấm của một gia đình qua cách nói thật lạ: Chân phải bước tới cha/ Chân trái bước tới mẹ.
- Niềm hạnh phúc của cha mẹ là khi con cất tiếng chào đời, là được theo dõi từng bước đi trong cuộc đời của con.

- Nhịp thơ 2/3, cấu trúc đối xứng, nhiều từ láy lại tạo ra một âm điệu tươi vui, quấn quýt: Chân phải - Chân trái, tới cha - tới mẹ. 

- Lối liên tưởng ngộ nghĩnh: Một bước chạm tiếng nói/ Hai bước tới tiếng cười. Tiếng nói, tiếng cười vốn vô hình nhưng lại được hữu hình hóa để trở thành “cọc tiêu” định vị cho đứa trẻ “bước tới”. 

- Cách viết Một bước chạm tiếng nói/ Hai bước tới tiếng cười là một phép ẩn dụ để cụ thể hóa âm thanh vô hình. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc tràn ngập của cha mẹ khi được nâng đỡ, đón đợi những bước đi đầu tiên của con. 

- Những hình ảnh ấm êm, những âm thanh sống động, vui tươi với tiếng nói, tiếng cười là những biểu hiện của một không khí gia đình đầm ấm, quấn quýt, hạnh phúc tràn đầy. Hình ảnh thơ chất chứa nhiều sự ngọt ngào của tình yêu thương mà cha mẹ dành cho con, là niềm khát khao hạnh phúc của mỗi con người. Và đó sẽ là hành trang quý báu đối với cuộc đời, tâm hồn con.

b.  Người cha nói với con về vẻ đẹp quê hương 

- Quê hương với cuộc sống lao động, với thiên nhiên tươi đẹp, tình nghĩa đã nuôi dưỡng con trưởng thành:


Người đồng mình yêu lắm con ơi 


Đan lờ cài nan hoa 


Vách nhà ken câu hát

+ Quê hương hiện ra qua hình ảnh của Người đồng mình. Nói với con về những người đồng mình, nhà thơ như đang giới thiệu ân cần đây là những người bản mình, người vùng mình, người dân quê mình gần gũi, thân thương. Cách biểu cảm trực tiếp yêu lắm cùng hô ngữ con ơi đã khiến lời thơ càng trở nên tha thiết, trìu mến thể hiện sâu sắc tình cảm yêu mến, trân trọng những con người quê hương.

+ Người đồng mình là những con người đáng yêu, đáng quý: Đan lờ cài nan hoa/ Vách nhà ken câu hát. Cuộc sống lao động cần cù và tươi vui của họ được gợi ra qua những hình ảnh thật đẹp: Những nan nứa, nan tre dưới bàn tay tài hoa của người quê mình đã trở thành nan hoa. Vách nhà không chỉ ken bằng tre, gỗ mà còn được ken bằng những câu hát si, hát lượn, những tiếng khèn lá, khèn môi...

+ Các động từ cài, ken vừa miêu tả chính xác động tác khéo léo vừa gợi sự gắn bó, quấn quýt của những con người quê hương trong cuộc sống lao động.

- Cái yêu lắm của người đồng mình là gì nếu không phải là cốt cách tài hoa, là tinh thần vui sống? Phải chăng, ẩn chứa bên trong cái dáng vẻ thô mộc là một tâm hồn phong phú, lãng mạn biết bao?

- Quê hương với những con người tài hoa, tâm hồn lãng mạn, cũng là quê hương với thiên nhiên thơ mộng, nghĩa tình:


Rừng cho hoa


Con đường cho những tấm lòng

+ Y Phương chọn hình ảnh hoa để nói về cảnh quan của rừng, có sức gợi rất lớn về những gì đẹp đẽ và tinh tuý nhất, đồng thời khẳng định: chính những gì đẹp đẽ của quê hương đã hun đúc nên tâm hồn cao đẹp của con người ở nơi đó. Quê hương còn hiện diện trong những gì gần gũi, thân thương nhất. Đó cũng chính là một nguồn mạch yêu thương vẫn tha thiết chảy trong tâm hồn mỗi người, bởi Con đường cho những tấm lòng. Điệp ngữ cho mang nặng nghĩa tình. Thiên nhiên đã che chở, nuôi dưỡng con người cả về tâm hồn và lối sống.

+ Bằng cách nhân hoá Rừng và Con đường qua điệp ngữ cho, người đọc có thể nhận ra lối sống tình nghĩa của Người đồng mình. Quê hương ấy chính là cái nôi để đưa con vào cuộc sống êm đềm. 

- Đoạn thơ vừa là một lời tâm tình ấm áp, vừa là một lời dặn dò đầy tin cậy của người cha trao gửi tới con.

3. Đánh giá

- Thể thơ tự do với nhiều hình ảnh thơ đẹp, giản dị, cách nói cụ thể, độc đáo mà gần gũi của người miền núi. Các biện pháp tu từ ẩn dụ, nhân hóa… được sử dụng linh hoạt, có giá trị biểu cảm cao.

- Người cha muốn nói với con rằng: Vòng tay yêu thương của cha mẹ, gia đình, nghĩa tình sâu nặng của quê hương làng bản là cái nôi đã nuôi dưỡng con khôn lớn, là cội nguồn sinh dưỡng của con mà con cần phải khắc ghi. 


